
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày 29/12 – 02/01/ 2026 

 

 

 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPTNXH 

Tìm hiểu về một 

số con vật nuôi 

trong gia đình. 

THỂ DỤC 

Ném xa bằng 1 

tay 

RÈN KỸ NĂNG 

Bé tập đũa gắp đồ 

ăn 

 

LQVT 

Sắp xếp theo quy 

tắc 

 

PTNN 

Thơ “Đàn gà con” 

 

PTTM 

Cắt giấy theo dải 

dài 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ con mèo. 

ÂM NHẠC 

DH “Gà trống mèo 

con và cún con” 

 

PTTCXH 

Bé biết mở đóng tủ 

nhẹ nhàng 

 

 

 

 

Nghỉ têt dương lịch 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Từ ngày 5 – 9/01/2026 

 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Các con vật sống 

dưới nước. 

ÂM NHẠC 

VĐTN “Cá vàng 

bơi” 

 

PTTCXH 

Giáo dục trẻ biết 

che miệng khi 

ho-ngáp-hắt xì. 

LQVT 

Thí nghiệm “Sự 

kì diệu của nam 

châm” 

PTNN 

Truyện “Cua bò 

ngang”. 

 

PTTM 

Vẽ con cá 

THỂ DUC 

Nhảy lò cò 3 

mét. 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Ôn kĩ năng 

cài mở cúc áo, 

kéo dây kéo. 

LQCV 

Bé tô màu 

chữ cái e. 

LQVH 

Thơ “Cá ngủ ở đâu” 

 

PTTM 

Dạy trẻ gấp giấy. 

PTNT 

Bé đánh dấu những 

con vật biết bơi 

TẠO HÌNH 

Dán đàn cá từ 

hình tròn. 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Kĩ năng tự mua 

đồ ở cửa hàng, 

siêu thị. 

PTNN 

Ôn bài thơ “Cá 

ngủ ở đâu” 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Từ ngày 12 – 16/01/2026 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Các con vật 

sống trong 

rừng. 

LQCC 

Bé làm quen 

chữ u có trong 

thanh từ 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Dạy trẻ giữ gìn 

vệ sinh cá nhân 

LQVH 

Truyện “Chú dê 

đen” 

 

PTTCXH 

Giáo dục trẻ biết 

chăm sóc, yêu 

thương động vật 

xung quanh 

PTTM 

Tô màu con dê 

THỂ DỤC 

Bật qua vật cản 

10-15cm. 

KPKH 

Sự đổi màu của 

bắp cải tím 

. PTNT 

Bé gạch vào 

con vật không 

cùng nhóm 

LQVT 

Thêm bớt tạo sự 

bằng nhau trong 

phạm vi 5 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Rèn thói quen 

vệ sinh rửa tay, 

rửa mặt cho trẻ 

PTNT 

Trẻ đếm theo 

khả năng từ 1- 

20 

ÂM NHẠC 

DH “Chú voi con 

ở bản đôn” 

 

PTNN 

Đồng dao “Thế 

giới loài vật” 

 

PTNN 

Ôn lại các bài hát 

đã học 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ: CÔN TRÙNG 

Từ ngày 19 – 23/01/2026 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Các loại côn 

trùng 

ÂM NHẠC 

DH “Chị Ong 

nâu và em bé” 

 
PTTCXH 

Giáo dục biết 

tránh xa những 

con côn trùng 

có hại 

LQVT 

So sánh dài ngắn 

của 3 đối tượng. 

TẠO HÌNH 

Tạo hình côn 

trùng từ đất nặn 

VSRM 

Em không sợ hãi 

khi đi chữa răng 

 

LQVH 

Thơ “Ong và 

bướm” 

 

PTTM 

Vẽ côn trùng. 

PTNT 

Bé khoanh tròn 

các con vật thuộc 

nhóm côn trùng 

THỂ DỤC 

Chuyền bóng 

qua đầu 

LQCC 

Bé làm quen 

chữ t có trong 

thanh từ. 

PTNT 

Ôn đếm các số 

từ 1-20 

PTNN 

Truyện “Điều ước 

của sâu bướm. 

 
KỸ NĂNG 

SỐNG 

Trẻ biết không ăn 

thức ăn có mùi ôi 

thiu, không uống 

nước lã 

PTNN 

Ôn một số bài thơ 

đã học. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 5 

MỘT SỐ LOÀI CHIM 

Từ ngày 26 – 30/01/2026 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Bé tìm hiểu về 

một số loài 

chim 

ÂM NHẠC 

Dạy hát “Con 

chim vành 

khuyên” 

 
RÈN KỸ 

NĂNG 

Lau mặt đúng 

thao tác 

LQVT 

Nhận biết ý 

nghĩa của các 

con số 

PTNN 

Truyện “Loài 

chim học xây tổ” 

 

PTNT 

Bé tập viết số 

1,…5 

THỂ DỤC 

Ném trúng đích 

thẳng đứng 

RÈN KỸ 

NĂNG 

Kỹ năng an tòan 

khi đi lạc 

 

PTNT 

Bé thực hiên 

sách giáo dục 

TC-KNXH 

 

LQVH 

Thơ “Chim chích 

bông” 

 

LQCV 

Bé làm quen chữ k 

có trong thanh từ. 

từ  

PTTM 

Bé cắt giấy theo 

đường thẳng 

ÂM NHẠC 

VĐTN “Con 

chim vành 

khuyên” 

 
RÈN KỸ 

NĂNG 

Kỹ năng bảo 

vệ đôi mắt 

LQCV 

Nối và 

khoanh tròn 

chữ k trong 

thanh  



 


